
ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN  
 

Số: 32/BC- UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 
 

Trung Sơn, ngày 13 tháng  01  năm 2021 

  
 

   

BÁO CÁO  

Vè việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn 
 

Thực hiện Công văn số 06/CV-LĐTBXH ngày 07/01/2021 của Phòng Lao 

động-TBXH huyện A Lưới về việc báo cáo Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã 

hội trên địa bàn. 

UBND xã Trung Sơn báo cáo kết quả thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên 

địa bàn xã như sau (có biểu mẫu kèm theo).  

 
Nơi nhận: 
- Phòng LĐTBXH huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 
- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M u s    a 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Trung Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021 
 
 

 

SỐ LIỆU 
  T QU  TH C HIỆN TR  GI P XÃ HỘI TH  NG XUY N 

 

S  

TT 

Chỉ tiêu T ng s  

 Ng  i  

Trong đ   inh phí 

 triệu 

đ ng  

Na  

 Ng  i  

N  

  Ng  i  

 

I TR  CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG     

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn 

nuôi dưỡng  

    

 Trong      ư i 4 tu i     

2 Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học 

phổ thông, học nghề, trung học chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học  

    

3 Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo      

3.1 Dưới 4 tuổi     

3.2 Từ 4 đến dưới 16 tuổi     

3.3 Từ 16 tuổi tr   ên     

4 Người đơn thân nghèo đang nuôi con 35 6 29 16,740,000 

5 Người cao tuổi  36 16 20 9,855,000 

5.1 Người cao tuổi nghèo không có người 

có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng  

1 0 1 405,000 

5.2 Người từ đủ 80 tuổi tr   ên không  có 

 ương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng 

tháng 

32 16 16 8,640,000 

 Trong     thu c  i n h  nghèo 3 0 3 810,000 

5.3 Người cao tuổi có người nhận chăm sóc 

tại cộng đồng. 

    

6 Người khuyết tật  64 35 29 29,295,000 

6.1 Người khuyết tật đ c biệt n ng 8 1 7 5,265,000 

a) Dưới 16 tuổi 4 1 3 2,700,000 



S  

TT 

Chỉ tiêu T ng s  

 Ng  i  

Trong đ   inh phí 

 triệu 

đ ng  

Na  

 Ng  i  

N  

  Ng  i  

 

b) Từ 16 đến 60 tuổi 1 0 1 540,000 

c) Từ đủ 60 tuổi tr   ên 3 0 3 2,025,000 

6.2 Người khuyết tật n ng 56 34 22 24,030,000 

a) Dưới 16 tuổi 6 6 0 3,240,000 

b) Từ 16 đến 60 tuổi 46 25 21 19,170,000 

c) Từ đủ 60 tuổi tr   ên 4 3 1 1,620,000 

II. NH N NU I D  NG CH M   S C 

T I CỘNG Đ NG 

    

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn 

nuôi dưỡng  

    

 Trong      ư i 4 tu i     

2 Người khuyết tật đ c biệt n ng     

 Dưới 16 tuổi     

 Từ 16 đến 60 tuổi     

 Từ đủ 60 tuổi tr   ên     

3 Người cao tuổi có người nhận chăm sóc 

tại cộng đồng 

    

III NU I D  NG  TRONG CƠ S  B O 

TR  XÃ HỘI, NHÀ XÃ HỘI 

    

1 Trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn 

nuôi dưỡng 

    

2 Người từ 16 tuổi đến 22 tuổi đang học 

phổ thông, học nghề, trung học chuyên 

nghiệp, cao đẳng, đại học  

    

3 Người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo      

3.1 Dưới 16 tuổi     

3.2 Từ 16 tuổi tr   ên     

4 Người cao tuổi      

5 Người khuyết tật đ c biệt n ng     

5.1 Dưới 16 tuổi     

5.2 Từ16 đến đủ 60 tuổi     

5.3 Từ đủ 60 tuổi tr   ên     

6 Đối tượng c n bảo vệ kh n cấp      

IV HỖ TR  CHI PHÍ MAI TÁNG 3 1 2  

 

THỦ TR  NG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 



M u s    b 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trung Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021  
 

SỐ LIỆU  

TH C HIỆN TR  GI P XÃ HỘI ĐỘT XUẤT 

 

S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị tính S  l ợng 

1 T nh h nh thiệt hại    

1.1 Số hộ thiếu đói Lượt hộ  

1.2 Số người thiếu đói Lượt người  

1.3 Số người chết Người  

1.4 Số người mất tích Người  

1.5 Người bị thương Người  

1.6 Hộ có nhà bị đổ, sập, trôi cháy Hộ 2 

1.7 Hộ có nhà hư h ng n ng Hộ 11 

1.8 Hộ phải di rời nhà   Hộ 20 

2   t qu  h  trợ   

2.1 Số hộ được h  trợ  ương thực Lượt hộ 949 

2.2 Số người được h  trợ  ương thực Lượt người 3458 

2.3 Số người chết được h  trợ mai táng Người  

2.4 Số người mất tích Người  

2.5 Người bị thương Người  

2.6 Hộ được h  trợ  àm nhà   Nhà 2 

2.7 Hộ được h  trợ s a ch a nhà   Nhà 11 

2.8 Hộ được h  trợ di rời nhà   Hộ  

3 Ngu n lực h  trợ   

3.1.  ạo Tấn  

 Trong đó:   

       Trung ương cấp 

 

Tấn 

16,600 

        Địa phương       Tấn  

        Huy động Tấn  

3.2. Tổng kinh phí T  đồng  

 Trong đó:  

     Ngân sách Trung ương cấp 

 

T  đồng 

 

      Ngân sách địa phương T  đồng  

      Huy động (bao gồm cả hiện vật 

quy đổi  

T  đồng 1,900,250,000 

 

THỦ TR  NG CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ 



M u s    c 
 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 
  

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trung Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021 
 

 
 

SỐ LIỆU 
  T QU  TH C HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NG  I CAO TU I 

 

S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị  

tính 

T ng s  Trong đ  

    Nam N  

1 Tổng số người cao tuổi  Người 225 80 145 

2 Số người cao tuổi thuộc hộ nghèo Người 27 6 21 

3 Số NCT không có người có quyền và 

nghĩa vụ phụng dưỡng 

Người    

4 Số người cao tuổi khuyết tật Người 12 5 7 

5 Số NCT đang hư ng  ương hưu, trợ cấp 

bảo hiểm xã hội 

Người  70 49 21 

6 Số NCT đang hư ng trợ cấp người có 

công 

Người 221 88 133 

7 Số NCT đang hư ng trợ cấp xã hội hàng 

tháng 

Người 8 2 6 

7.1 NCT thuộc hộ gia đ nh nghèo không có 

người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng 

Người    

7.2 Người từ đủ 80 tuổi không có  ương hưu, 

trợ cấp BHXH 

Người 40 16 24 

 Trong     thu c  i n h  nghèo  5 1 4 

7.3 Người cao tuổi khuyết tật n ng, đ c biệt 

n ng 

Người 12 5 7 

7.4 Khác Người    

8 Số NCT đang được nhận chăm sóc, nuôi 

dưỡng tại cộng đồng 

Người    

9 Số NCT đang nuôi dưỡng, chăm sóc 

trong cơ s  bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

Người    

10 Số NCT có thẻ BHYT Người 225 80 145 

11 Số người cao tuổi được  ập hồ sơ theo dõi 

sức kh e 

Người 225 80 145 

12 Số NCT được h  trợ nhà   Người 207 77 130 

13 Số cơ s  văn hóa, thể thao giải trí có bán 

vé, thu phí trên địa bàn 

Cơ s   x x 



S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị  

tính 

T ng s  Trong đ  

    Nam N  

 Trong          

 - Số cơ s  văn hóa, thể thao giải trí có bán 

v , thu phí trên địa bàn thực hiện miễn, 

giảm giá v , phí cho người cao tuổi 

Cơ s   x x 

 - Số  ượt người cao tuổi được  miễn giảm 

v , phí dịch vụ  

Lượt người    

14 Số tổ chức cung cấp dịch vụ vận tải thực 

hiện giảm giá v , phí dịch vụ cho NCT 

Tổ chức    

 Trong đó: Số  ượt người cao tuổi được 

miễn, giảm 

Lượt người    

15 Số người cao tuổi được chúc thọ, mừng 

thọ  

Người    

 Trong     - 100 tuổi Người    

                  - 90 tuổi Người    

                  - Trên 100 tuổi Người    

                  - Tuổi 70, 75, 80, 85, 95  50 31 19 

16 Số NCT tham gia Hội NCT Người 166 69 97 

17 Số NCT tham gia công tác Đảng, chính 

quyền, MTT  và các tổ chức đoàn thể 

Người 6 6 0 

18 Số NCT trên địa bàn tham gia công tác 

khuyến học, thanh tra nhân dân, hòa giải, 

tổ an ninh   

Người 6 6 0 

19 Số xã, phường, thị trấn (gọi chung xã  có 

các  oại h nh CLB có NCT tham gia  

Xã    

20 Tổng số CLB có NCT tham gia trên địa 

bàn 

CLB    

 Trong     Câu  ạc bộ Liên thế hệ giúp 

nhau 

CLB    

21 Số NCT tham gia các  oại h nh CLB trên 

địa bàn 

Người    

 Trong     Câu  ạc bộ Liên thế hệ giúp 

nhau 

Người    

22 

 

Số cơ s  chăm sóc NCT Người    

23 Số bệnh viện có khoa lão khoa, ho c 

phòng điều trị riêng cho người cao tuổi 

Bệnh viện   x 

24 Số xã/phường/thị trấn (gọi chung xã  có 

 uỹ chăm sóc và phát huy vai trò người 

cao tuổi 

Xã  x x 

 Trong          

 - Tổng số tiền của  uỹ chăm sóc và phát Triệu đồng  x x 



S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị  

tính 

T ng s  Trong đ  

    Nam N  

huy vai trò người cao tuổi 

 -  Tổng số tiền huy động trong năm của 

 uỹ chăm sóc và phát huy vai trò người 

cao tuổi 

Triệu đồng  x x 

25 Số cán bộ được tập huấn về công tác 

NCT 

Lượt người 1 1 0 

26 Kinh phí thực hiện chính sách   Triệu đồng    

 Chính sách trợ giúp xã hội Triệu đồng 9,045,000đ/

tháng 

  

 Chúc thọ mừng thọ Triệu đồng 10,000,000   

 Các chế độ chính sách khác Triệu đồng    

 

THỦ TR  NG CƠ QUAN/ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M u s    d 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC  

ngày 24 tháng 10 năm 2014) 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ TRUNG SƠN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Trung Sơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021 

 

 

 

 

SỐ LIỆU 
  T QU  TH C HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NG  I  HUY T T T 

 

S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị 

tính 

T ng s  Trong đ  

Nam N  

1 Tổng số người khuyết tật Người 114 62 52 

1.1 Chia theo dạng tật:     

 Vận   ng Người 49 21 28 

 Nghe nói Người 20 12 8 

 Nhìn Người 7 3 4 

 Thần kinh Người 14 9 5 

 Trí tu  Người 23 13 10 

 Khác Người 1 

 

1 0 

1.2 Chia theo mức độ khuyết tật     

 Đ c  i t n ng Người 8 1 7 

   ng Người 56 34 22 

  h  Người 50 27 23 

2 Số người khuyết tật thuộc hộ nghèo Người 31 18 13 

2.1  huy t tật   c  i t n ng Người 3 0 3 

2.2  huy t tật n ng Người 28 18 10 

2.3  huy t tật nh  Người 10 6 4 

3 Số người cao tuổi khuyết tật Người 3 2 1 

4 Số NKT đang hư ng  ương hưu, trợ 

cấp bảo hiểm xã hội 

Người 0 0 0 

5 Số NKT đang hư ng trợ cấp người 

có công 

Người 12 7 5 

6 Số NKT đang hư ng trợ cấp xã hội 

hàng tháng 

Người 64 35 29 

6.1 Khuyết tật đ c biệt n ng Người 8 1 7 

 - Dưới 16 tuổi Người 4 1 3 

 - Từ 16  - 60 tuổi Người 1 0 1 

 - Từ đủ 60 tuổi Người 3 0 3 

6.2 Khuyết tật n ng Người 56 34 22 

 - Dưới 16 tuổi Người 6 6 0 



S  

TT 

Chỉ tiêu Đ n vị 

tính 

T ng s  Trong đ  

Nam N  

6 - Từ 16  - 60 tuổi Người 46 25 21 

 - Từ đủ 60 tuổi Người 4 3 1 

7 Số NKT đang được nhận chăm sóc, 

nuôi dưỡng tại cộng đồng 

Người    

8 Số NKT đang hư ng chính sách 

nuôi dưỡng, chăm sóc trong cơ s  

bảo trợ xã hội, nhà xã hội 

Người    

9 Số NKT trên địa bàn có thẻ BHYT Người 64 35 29 

10 Số NKT được h  trợ dụng cụ ch nh 

h nh, phục hồi chức năng 

Người    

 

THỦ TR  NG CƠ QUAN/ ĐƠN VỊ 
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